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1 K64 CA-CLC2 19021221  Ngô Xuân Bách  10/01/2001  16  4.00 Xuất sắc 1

2 K64 CA-CLC1 19021307  Bùi Khánh Huyền  09/10/2001  20  3.96 Xuất sắc 2

3 K64 CA-CLC3 19020061  Dương Ngân Hà  07/08/2001  20  3.94 Xuất sắc 3

4 K64 CA-CLC4 19021222  Trần Xuân Bách  28/06/2001  18  3.94 Xuất sắc 4

5 K64 CA-CLC2 19021276  Nguyễn Vũ Hiệu  06/03/2001  16  3.91 Xuất sắc 5

6 K64 CA-CLC4 19021215  Đặng Thế Hoàng Anh  18/03/2001  18  3.89 Xuất sắc 6

7 K64 CA-CLC2 19021258  Đinh Thị Giang  26/03/2001  19  3.87 Xuất sắc 7

8 K64 CA-CLC1 19021247  Vũ Mạnh Dũng  23/10/2001  14  3.85 Xuất sắc 8

9 K64 CA-CLC3 19021252  Phạm Minh Duy  03/12/2001  23  3.83 Xuất sắc 9

10 K64 CA-CLC3 19021229  Đặng Trung Cương  19/01/2001  22  3.83 Xuất sắc 10

11 K64 CA-CLC3 19021396  Phạm Thanh Vĩnh  13/01/2001  21  3.83 Xuất sắc 11

12 K64 CA-CLC1 19021260  Lê Trường Giang  28/06/2001  20  3.82 Xuất sắc 12

13 K64 CA-CLC1 19021289  Trần Khánh Hùng  12/02/2001  17  3.82 Xuất sắc 13

14 K64 CA-CLC3 19021282  Phạm Minh Hoàng  17/11/2001  27  3.79 Xuất sắc 14

15 K64 CA-CLC4 19021212  Nguyễn Việt Anh  09/11/2001  20  3.79 Xuất sắc 15

1 K65 CA-CLC3 20021418  Nguyễn Minh Quy  24/03/2002  27  3.93 Xuất sắc 1

2 K65 CA-CLC3 20021318  Lê Đức Duy  12/10/2002  23  3.89 Xuất sắc 2

3 K65 CA-CLC3 20020081  Nguyễn Tấn Minh  27/09/2002  22  3.89 Xuất sắc 3

4 K65 CA-CLC3 20021337  Nguyễn Minh Đức  01/12/2002  23  3.88 Xuất sắc 4

5 K65 CA-CLC3 20021333  Đàm Anh Đức  14/09/2002  24  3.86 Xuất sắc 5

6 K65 CA-CLC2 20021320  Bùi Thùy Dương  07/12/2002  22  3.86 Xuất sắc 6

7 K65 CA-CLC2 20021440  Tạ Văn Thắng  20/08/2002  29  3.84 Xuất sắc 7

8 K65 CA-CLC3 20020077  Trần Văn Đức  22/06/2002  28  3.84 Xuất sắc 8

9 K65 CA-CLC3 20021366  Giáp Văn Huy  16/03/2002  29  3.77 Xuất sắc 9

10 K65 CA-CLC3 20020153  Đoàn Thanh Sơn  14/10/2002  26  3.75 Xuất sắc 10

11 K65 CA-CLC1 20020309  Lê Việt Quân  29/11/2002  24  3.75 Xuất sắc 11

12 K65 CA-CLC3 20021461  Nguyễn Lưu Tú  02/08/2002  22  3.75 Xuất sắc 12

13 K65 CA-CLC1 20020131  Khuất Nguyên Cương  26/01/2002  22  3.73 Xuất sắc 13

14 K65 CA-CLC1 20020287  Dương Đức Duy  25/07/2002  21  3.72 Xuất sắc 14

1 K66 CA-CLC2 21020168  Vũ Việt Anh  26/03/2003  24  3.88 Xuất sắc 1

2 K66 CA-CLC1 21020467  Nguyễn Thị Thúy Hường  30/09/2003  20  3.87 Xuất sắc 2

3 K66 CA-CLC2 21020207  Đoàn Đức Kiên  04/09/2003  23  3.82 Xuất sắc 3

4 K66 CA-CLC1 21021490  Cao Trung Hiếu  02/04/2003  27  3.70 Xuất sắc 4

5 K66 CA-CLC3 21020267  Nguyễn Nam Khánh  24/08/2003  16  3.69 Xuất sắc 5

6 K66 CA-CLC1 21020167  Trần Thị Vân Anh  22/03/2003  23  3.68 Xuất sắc 6

7 K66 CA-CLC1 21020205  Nguyễn Tuấn Hưng  16/11/2003  26  3.65 Xuất sắc 7

8 K66 CA-CLC1 21020219  Dương Quang Minh  09/11/2003  22  3.63 Xuất sắc 8

9 K66 CA-CLC2 21020674  Chu Ngọc Vượng  21/09/2003  22  3.63 Xuất sắc 9

10 K66 CA-CLC2 21020625  Đoàn Khánh Hiển  18/06/2003  20  3.62 Xuất sắc 10

11 K66 CA-CLC3 21020110  Nguyễn Hải Nam  27/11/2003  24  3.61 Xuất sắc 11

12 K66 CA-CLC1 21020477  Đào Thị Kim Thịnh  10/04/2003  22  3.60 Xuất sắc 12

13 K66 CA-CLC3 21021540  Cao Thị Minh Tâm  23/09/2003  18  3.60 Xuất sắc 13

14 K66 CA-CLC3 21021519  Nguyễn Ngọc Minh  23/11/2003  22  3.54 Xuất sắc 1

15 K66 CA-CLC1 21020647  Vũ Thành Long  12/11/2003  22  3.53 Xuất sắc 2

16 K66 CA-CLC1 21021504  Nguyễn Văn Hùng  23/04/2003  22  3.53 Xuất sắc 3
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17 K66 CA-CLC2 21020246  Trần Chiến Thắng  29/04/2003  20  3.52 Xuất sắc 4

18 K66 CA-CLC3 21021469  Vũ Hoàng Duy  11/10/2003  22  3.45 Xuất sắc 5

19 K66 CA-CLC1 21021535  Nguyễn Minh Quân  13/05/2003  20  3.44 Xuất sắc 6

20 K66 CA-CLC3 21020232  Hoàng Minh Quân  14/08/2003  22  3.40 Xuất sắc 7

21 K66 CA-CLC2 21020623  Nguyễn Đức Hải  09/07/2002  19  3.39 Xuất sắc 8

1 K65N-CLC 20021323  Trần Minh Dương  31/10/2002  29  3.86 Xuất sắc 1

2 K65N-CLC 20021455  Đặng Thành Trung  25/07/2002  21  3.86 Xuất sắc 2

3 K65N-CLC 20021426  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh  16/09/2002  24  3.83 Xuất sắc 3

4 K65N-CLC 20021336  Nguyễn Anh Đức  23/07/2002  22  3.67 Xuất sắc 4

5 K65N-CLC 20021371  Trần Duy Hưng  14/02/2002  31  3.65 Xuất sắc 5

6 K65N-CLC 20021317  Nguyễn Vĩnh Dũng  23/04/2002  27  3.50 Xuất sắc 1

1 K66 N-CLC 21020238  Hoàng Trọng Tùng  12/03/2003  26  3.77 Xuất sắc 1

2 K66 N-CLC 21020159  Phan Quốc An  08/09/2003  17  3.48 Xuất sắc 1

3 K66 N-CLC 21020471  Trần Quang Minh  22/12/2003  24  3.48 Xuất sắc 2

4 K66 N-CLC 21020196  Lương Nhật Hào  09/07/2003  17  3.44 Xuất sắc 3

5 K66 N-CLC 21020191  Bùi Đức Hải  07/06/2003  23  3.40 Xuất sắc 4

1 K64 T-CLC 19021293  Đoàn Việt Hưng  27/12/2001  21  4.00 Xuất sắc 1

2 K64 T-CLC 19021325  Nguyễn Hải Lưu  31/05/2001  19  3.91 Xuất sắc 2

3 K64 T-CLC 19020126  Nguyễn Trọng Đạt  09/10/2001  25  3.61 Xuất sắc 3

4 K64 T-CLC 19021208  Nguyễn Đức Anh  19/10/2001  27  3.60 Xuất sắc 4

5 K64 T-CLC 19021228  Vũ Đình Công  24/09/2001  25  3.60 Xuất sắc 5

1 K65T-CLC 20020328  Nguyễn Thái Bình  27/11/2000  30  3.81 Xuất sắc 1

2 K65T-CLC 20021346  Bùi Đắc Hiên  13/02/2002  26  3.73 Xuất sắc 2

3 K65T-CLC 20021370  Nguyễn Văn Hưng  12/05/2002  25  3.72 Xuất sắc 3

4 K65T-CLC 20021424  Nguyễn Diệu Quỳnh  15/03/2002  18  3.71 Xuất sắc 4

5 K65T-CLC 20021480  Nguyễn Thị Hải Yến  04/06/2002  21  3.60 Xuất sắc 5

6 K65T-CLC 20020123  Trần Thị Phước Anh  16/11/2002  22  3.56 Xuất sắc 1

1 K66 T-CLC 21020188  Phan Tài Đức  08/07/2003  22  3.82 Xuất sắc 1

2 K66 T-CLC 21021515  Vũ Hoàng Long  05/08/2003  19  3.79 Xuất sắc 2

3 K66 T-CLC 21021457  Nguyễn Lê Linh Chi  15/02/2003  21  3.61 Xuất sắc 3

1 K64 ĐA-CLC2 19021527  Cấn Quang Trường  05/12/2001  22  3.73 Xuất sắc 1

2 K64 ĐA-CLC1 19021498  Vũ Thị Hồng Nhung  16/10/2001  19  3.72 Xuất sắc 2

3 K64 ĐA-CLC1 19021482  Vũ Hoàng Long  14/01/2001  17  3.62 Xuất sắc 3

4 K64 ĐA-CLC1 19021457  Nguyễn Đức Hoàng  04/01/2001  20  3.61 Xuất sắc 4

5 K64 ĐA-CLC1 19021423  Nguyễn Sỹ Đại  29/08/2001  17  3.59 Xuất sắc 1

6 K64 ĐA-CLC1 19021496  Hỏa Văn Nguyên  08/11/2001  17  3.54 Xuất sắc 2

7 K64 ĐA-CLC1 19021455  Nguyễn Huy Hoàng  30/08/2001  17  3.48 Xuất sắc 3

1 K65 ĐA-CLC1 20021599  Ngô Hoàng Khánh Văn  08/02/2002  26  3.83 Xuất sắc 1

2 K65 ĐA-CLC1 20021571  Khiếu Minh Quang  25/06/2002  27  3.74 Xuất sắc 2

3 K65 ĐA-CLC2 20021593  Hoàng Anh Tuấn  29/08/1995  22  3.64 Xuất sắc 3
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4 K65 ĐA-CLC1 20021529  Nguyễn Trung Hiếu  15/09/2002  20  3.56 Xuất sắc 1

5 K65 ĐA-CLC2 20021565  Vũ Thị Lan Nhi  25/07/2002  25  3.52 Xuất sắc 2

6 K65 ĐA-CLC1 20021486  Lê Vũ Tuấn Anh  10/05/2002  22  3.43 Xuất sắc 3

7 K65 ĐA-CLC1 20021518  Nguyễn Hoàng Đức  04/07/2002  26  3.28 Xuất sắc 4

1 K66 ĐA-CLC2 21021652  Trịnh Long Vũ  20/04/2003  28  3.78 Xuất sắc 1

2 K66 ĐA-CLC2 21021602  Lê Trung Kiên  08/02/2003  27  3.64 Xuất sắc 2

3 K66 ĐA-CLC1 21020699  Trần Hà Thảo Nguyên  20/07/2003  19  3.56 Xuất sắc 1

4 K66 ĐA-CLC2 21020726  Nguyễn Quốc Cường  24/09/2003  17  3.52 Xuất sắc 2

5 K66 ĐA-CLC1 21021579  Phạm Minh Hải  16/11/2003  23  3.43 Xuất sắc 3

6 K66 ĐA-CLC1 21020731  Cao Nhật Minh  28/11/2003  26  3.36 Xuất sắc 4

7 K66 ĐA-CLC2 21021622  Vũ Phương Nhi  07/01/2003  19  3.23 Xuất sắc 5

1 K64 M-CLC1 19021132  Vũ Đình Tùng  07/10/2001  21  3.88 Xuất sắc 1

2 K64 M-CLC1 19021036  Nguyễn Ngọc Hải  14/01/2001  21  3.84 Xuất sắc 2

3 K64 M-CLC1 19021025  Nguyễn Viết Dũng  22/11/2001  21  3.80 Xuất sắc 3

4 K64 M-CLC1 19021090  Tống Văn Nguyên  29/03/2001  21  3.79 Xuất sắc 4

5 K64 M-CLC1 19021129  Đỗ Mạnh Tuấn  16/08/2001  21  3.79 Xuất sắc 5

6 K64 M-CLC2 19021135  Trần Thanh Tùng  22/03/2001  21  3.76 Xuất sắc 6

7 K64 M-CLC1 19021120  Phạm Minh Tiến  27/01/2001  18  3.73 Xuất sắc 7

8 K64 M-CLC2 19021015  Vũ Tiến Đạt  18/08/2001  23  3.70 Xuất sắc 8

9 K64 M-CLC2 19021123  Hoàng Văn Toàn  08/03/2001  23  3.70 Xuất sắc 9

10 K64 M-CLC2 19021035  Bùi Thị Dương Hải  04/09/2001  21  3.67 Xuất sắc 10

11 K64 M-CLC1 19021101  Ngô Tiến Sáng  27/07/2001  22  3.66 Xuất sắc 11

12 K64 M-CLC2 19021047  Phí Văn Hòa  09/01/2001  23  3.65 Xuất sắc 12

13 K64 M-CLC2 19021117  Hoàng Văn Thịnh  17/02/2001  23  3.65 Xuất sắc 13

1 K65M-CLC2 20021188  Lê Viết Thắng  24/10/2002  20  3.90 Xuất sắc 1

2 K65M-CLC2 20021093  Đỗ Viết Chính  10/07/2002  25  3.89 Xuất sắc 2

3 K65M-CLC3 20021080  Nguyễn Tiến An  13/12/2002  22  3.86 Xuất sắc 3

4 K65M-CLC2 20021213  Lê Hoàng Lâm Vũ  09/11/2002  20  3.80 Xuất sắc 4

5 K65M-CLC2 20021163  Đinh Hữu Nam  02/08/2002  22  3.77 Xuất sắc 5

6 K65M-CLC2 20021095  Phạm Công Chính  28/07/2002  24  3.76 Xuất sắc 6

7 K65M-CLC3 20021197  Trần Trân  19/04/2002  18  3.72 Xuất sắc 7

8 K65M-CLC3 20021142  Lê Văn Hưng  01/09/2002  25  3.71 Xuất sắc 8

9 K65M-CLC3 20021185  Trương Anh Thành  10/07/2002  24  3.71 Xuất sắc 9

10 K65M-CLC1 20021148  Đào Đức Khánh  05/06/2002  22  3.70 Xuất sắc 10

11 K65M-CLC3 20021203  Nguyễn Minh Tú  21/05/2002  25  3.69 Xuất sắc 11

1 K66 M-CLC1 21021260  Dương Thị Vân Anh  28/08/2003  17  3.76 Xuất sắc 1

2 K66 M-CLC3 21021389  Nguyễn Hải Tùng  20/07/2003  22  3.72 Xuất sắc 2

3 K66 M-CLC1 21021269  Vũ Việt Anh  27/12/2003  17  3.65 Xuất sắc 3

4 K66 M-CLC1 21021259  Dương Cao Kỳ Anh  30/07/2003  19  3.62 Xuất sắc 4

5 K66 M-CLC2 21021334  Đỗ Thị Loan  25/01/2003  19  3.49 Xuất sắc 1

6 K66 M-CLC2 21021296  Phạm Tuấn Đức  28/12/2003  17  3.47 Xuất sắc 2

7 K66 M-CLC3 21021367  Nguyễn Ngọc Thái  16/07/2003  17  3.47 Xuất sắc 3

8 K66 M-CLC2 21021380  Mai Văn Trường  21/07/2003  19  3.42 Xuất sắc 4
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9 K66 M-CLC2 21021332  Đặng Minh Lân  09/10/2003  15  3.41 Xuất sắc 5

10 K66 M-CLC3 21021315  Nguyễn Văn Huy  11/07/2003  17  3.40 Xuất sắc 6

11 K66 M-CLC2 21021284  Nguyễn Tiến Đạt  01/11/2003  17  3.34 Xuất sắc 7

12 K66 M-CLC1 21020583  Kiều Bá Đăng  02/09/2003  17  3.29 Xuất sắc 8

13 K66 M-CLC1 21021271  Phạm Ngọc Chương  24/10/2003  19  3.26 Xuất sắc 9

14 K66 M-CLC3 21021363  Nguyễn Khánh Sơn  30/07/2003  19  3.26 Xuất sắc 10


